Câu 1) Theo Anh (chị) những nhận định sau đúng hay sai? Hãy giải thích ngắn gọn vì sao?

a) Chủ nghĩa Mác – Lênin do C.Mác và V.I.Lênin sáng lập.
Đáp án: Sai
Giải thích: Vì chủ nghĩa Mác – Lênin do C.Mác, Ph. Ăngghen và V.I.Lênin sáng lập.

b) Theo chủ nghĩa Mác – Lê nin có hai kiểu quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đáp án: Đúng
Giải thích: Vì đó là kiểu quá độ trực tiếp và kiểu quá độ gián tiếp.
c) Cơ sở khách quan giữ vai trò quyết định sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đáp án: Sai
Giải thích: Vì nhân tố chủ quan giữ vai trò quyết định sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 2)
Anh (chị) hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (1- 2011) thông qua trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)?
Anh (chị) cần phải làm gì để góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay?

Tám đặc trưng  cơ bản của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng:

+ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


+ Do nhân dân làm chủ.


+ Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp.


+ Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


+ Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.


+ Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.


+ Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.


+ Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.
Để góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay cần phải:…………………………………………………………………….…………
Câu 3)
Theo Anh (chị) những nhận định sau đúng hay sai? Hãy giải thích ngắn gọn vì sao?

a) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng (6/1991) khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.
Đáp án: Sai

Giải thích: Vì Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng (6/1991) khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.
b) Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội khác nhau về bản chất.

Đáp án: Đúng  

Giải thích: Vì chủ nghĩa tư bản được xây dựng trên cơ sở chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất; dựa trên chế độ áp bức, bóc lột. Chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, không còn các giai cấp đối kháng, không còn áp bức, bóc lột.
c) Yêu thương con người là phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cách mạng.

Đáp án: Sai
Giải thích: Vì Trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cách mạng.
Câu 4)
Anh (chị) hãy trình bày định nghĩa và đặc điểm nổi bật của giai cấp công nhân Việt Nam? Anh (chị) cần phải làm gì để góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh trong giai đoạn hiện nay?
Định nghĩa:

Giai cấp công nhân Việt Nam là :

- Một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, 
- Bao gồm :

+ Những người lao động chân tay và trí óc,
+ Làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, 
+ Hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp.
Đặc điểm nổi bật của giai cấp công nhân Việt Nam:

- Ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc, họ bị ba tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến và giai cấp tư sản; họ có quan hệ gắn bó tự nhiên với nông dân;

- Sớm kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất kiên cường của dân tộc. 


- Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và sự phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin. Điều đó làm cho đội ngũ giai cấp công nhân Việt Nam sớm có truyền thống đoàn kết.


Những đặc điểm và hoàn cảnh ra đời đã nêu làm cho giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thành lực lượng chính trị độc lập, tư giác trong cả nước và nhanh chóng duy nhất nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam.


Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội.

Để góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh trong giai đoạn hiện nay cần phải:………………………………………………………………
